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CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐẤT
Vì Sao Phải Xét Nghiệm Đất?
Cho dù trồng thức ăn thô cho gia súc, trồng rau hay 
duy trì vườn cây ăn quả hoặc cảnh quan, việc xét 
nghiệm đất sẽ giúp quý vị:
♦ Bón đúng lượng phân bón cho cây trồng.
♦ Ngăn ngừa nước mặt và nước ngầm bị ô nhiễm bởi 

lượng phân bón dư thừa.
♦ Đảm bảo có đủ lượng chất dinh dưỡng trong đất

cũng như các điều kiện khác (chẳng hạn như độ
pH của đất) ảnh hưởng đến sự phát triển của
cây trồng.

Mỗi cư dân trong 
khu vực phục vụ 
của Đặc Khu Bảo 
Tồn Quận King (King 
Conservation District, 
KCD) đều đủ điều kiện 
được xét nghiệm đất 
miễn phí tối đa năm 
lần trong suốt cuộc 
đời cho mỗi địa chỉ.
Các lần xét nghiệm 
bổ sung: $40 mỗi lần.

!!
XÉT NGHIỆM ĐẤT CỦA QUÝ VỊ

KCD cung cấp dịch vụ xét nghiệm đất cho tất cả các chủ đất 
trong khu vực phục vụ.* Mỗi địa chỉ có thể gửi tối đa năm (5) 
mẫu đất miễn phí trong suốt cuộc đời. Quý vị có thể yêu cầu 
xét nghiệm bổ sung với chi phí $40 cho mỗi lần.
KCD khuyến khích các chủ đất xét nghiệm đất thường xuyên. 
Chúng tôi sẽ gửi mẫu của quý vị đến phòng thí nghiệm được 
chứng nhận để kiểm tra các chất dinh dưỡng chính N-P-K 
(nitơ-phốt pho-kali), vi chất dinh dưỡng, độ pH và chất hữu cơ. 
Nhân viên KCD sẽ cung cấp cho quý vị một gói bao gồm kết quả 
và thông tin về cách diễn giải báo cáo xét nghiệm đất. Thông 
thường, kết quả sẽ có trong vòng ba tuần. Chúng tôi hiện 
không chi trả cho xét nghiệm kim loại nặng hoặc các chất gây ô 
nhiễm khác; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về  
các xét nghiệm thay thế.

* Khu vực phục vụ của KCD bao gồm tất cả các thành phố và khu vực chưa hợp nhất trong
Quận King, ngoại trừ Thành Phố Enumclaw, Thành Phố Federal Way, Thành Phố Milton,
Thành Phố Pacific và Thành Phố Skykomish.

Xem mặt sau để được hướng dẫn cách lấy mẫu đất và gửi cho KCD.
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Cách Lấy Mẫu
Tránh lấy mẫu khi đất đã bị thấm quá nhiều nước (sau khi mưa 
lớn) hoặc trong vòng vài tuần sau khi bón vôi, phân bón, phân 
hữu cơ hoặc phân chuồng. Quý vị sẽ cần:
	♦ Xẻng, bay cầm tay hoặc dụng cụ dò đất
	♦ Một thùng chứa sạch bằng nhựa, chẳng hạn như một cái xô 
	♦ Túi lấy mẫu (túi kiểu dây kéo cỡ gallon sẽ phù hợp)

Lấy những lát đất 
mỏng khoảng 1/2". 
Cách đơn giản nhất 
để lấy lát đất là 
tạo hố hình chữ V 
trước, như minh 
họa ở trên.

1	 Chỉ định các khu vực mẫu theo những loại cây đang được trồng ở đó. Ví dụ: 
nếu quý vị có một vườn rau hỗn hợp, đó có thể là một khu vực mẫu. Nếu quý 
vị có một bãi cỏ và một khu vườn, hãy lấy mẫu riêng. Nếu một khu vực có 
các đặc tính khác nhau, chẳng hạn như địa hình, độ ẩm của đất, loại đất (cát, 
đất sét, bùn) hoặc một khu vực phát triển kém, hãy chỉ định các khu vực mẫu 
riêng biệt cho từng đặc điểm.

2	 Đối với mỗi mẫu, lấy từ 10 đến 15 mẫu phụ trên toàn bộ khu vực mẫu. Đảm 
bảo phạm vi lấy mẫu đồng đều trên toàn bộ khu vực. Lấy các mẫu phụ ở vị trí 
ngẫu nhiên nhưng phân bố đều. Lấy theo mô hình zig-zag phù hợp cho các 
khu vực mẫu lớn hơn. Sử dụng xẻng hoặc bay để tạo những lát đất mỏng; 
đến độ sâu lấy mẫu từ ba đến mười hai  inch đất, tùy thuộc vào vụ mùa và thời gian trong năm. 
(Xem bảng bên dưới để biết hướng dẫn.) Đặt các mẫu phụ vào thùng chứa/xô sạch.

3	 Trộn kỹ 10-15 mẫu phụ, loại bỏ đá và múc tối thiểu BA POUND đất và cho vào túi.
4	 Dán nhãn lên túi và ghi 
	♦ Tên
	♦ Năm chữ cái và/hoặc số sẽ giúp quý vị nhớ mẫu được lấy từ 

đâu (chẳng hạn như PSTR1, GRDN1).
5	 Nếu quý vị lấy nhiều mẫu, hãy lặp lại các bước 2-5 cho từng khu 

vực.
6	 Gửi qua đường bưu điện hoặc giao mẫu ngay lập tức. Do hoạt 

động của vi sinh vật, mức độ dinh dưỡng của đất tiếp tục thay 
đổi ngay cả sau khi đã lấy mẫu. Do đó, điều quan trọng là phải dừng hoạt động này càng sớm càng 
tốt sau khi lấy mẫu (trong vòng 12 giờ). 
Nếu quý vị không gửi mẫu vào ngày lấy mẫu, hãy đặt các mẫu đã niêm phong vào tủ lạnh. Nếu 
mẫu đã thấm quá nhiều nước, hãy trải đất lên một tờ báo và phơi khô  qua đêm ở nơi mát mẻ. Đất 
phải có độ ẩm tương tự như miếng bọt biển ẩm.

7	 Điền vào Tờ Thông Tin Mẫu Đất và gửi qua đường bưu điện hoặc giao mẫu đến: 
King Conservation District 
Attn: Soil Sampling 
800 SW 39th St, Suite 
150 Renton, WA 98057

Kết quả thường có 
trong vòng ba tuần 
và sẽ được gửi qua 
email hoặc qua 
đường bưu điện cho 
quý vị.

Hướng Dẫn về Độ Sâu Lấy Mẫu
Loại Cây Trồng Độ Sâu Lấy Mẫu

Đối với những mẫu 
được lấy vào tháng 9 và 
tháng 10

Tất cả các mẫu 12"

Đối với những mẫu 
được lấy vào thời điểm 
khác trong năm

Đồng cỏ hoặc bãi cỏ đã 
ổn định 4"

Đồng cỏ hoặc bãi cỏ mới 6"
Vườn 6"

Cây & bụi cây 8"
Cây trồng thương mại 8"
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